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Phụ lục I
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT 

TTHC  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-TTPVHCC ngày     tháng    năm 2026 của 
Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố)

STT Tên quy trình Mã TTHC

A Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC cấp tỉnh

I Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

1 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh) 2.002193

2 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) 2.002192

3 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) 2.002191

II Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

1 Đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.005464

B Quy trình nội bộ, quy trình điện tử  giải quyết TTHC cấp xã

I Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

1 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) 2.002165

II Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

1 Thủ tục công nhận hòa giải viên (cấp xã) 1.002211

2 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) 2.000950

3 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) 2.000930

4 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 2.002080

5
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro 
ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt 
động hòa giải

2.000424
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